ĐƠN GIÁ THI CÔNG SƠN NƯỚC (Áp dụng từ ngày 01/05/2013)
	STT
	Quy cách - chủng loại
	Đơn giá (VNĐ/m2)

	 
1
	
Sơn nội thất MAXILITE

Sơn 1 lớp lót kiềm, 2 lớp màu Maxilite
Nếu bả cộng thêm 10.000 VNĐ/m2
	
35.000

	
2
	
Sơn nội thất DULUX lau chùi

Sơn 1 lớp lót kiềm, 2 lớp màu Dulux lau chùi

Nếu bả cộng thêm 10.000 VNĐ/m2
	
40.000

	
3
	
Sơn nội thất DULUX 5 in 1

Sơn 1 lớp lót kiềm, 2 lớp màu Dulux 5 in 1

Nếu bả cộng thêm 10.000 VNĐ/m2
	
47.000

	
4
	
Sơn nội thất NIPPON - matex, JOTUN - jotaplast (Sơn mịn)

Sơn 1 lớp lót kiềm, 2 lớp màu Nippon -  matex, Jotun – jotaplast

Nếu bả cộng thêm 10.000 VNĐ/m2
	
30.000

	
5
	
Sơn nội thất NIPPON - easy wash, JOTUN - jotatough (Bóng mờ)

Sơn 1 lớp lót kiềm, 2 lớp màu Nippon - easy wash, Jotun – jotatough

Nếu bả cộng thêm 10.000 VNĐ/m2
	
35.000

	
6
	
Sơn nội thất NIPPON - odour less, JOTUN - jotashield (Bóng)

Sơn 1 lớp lót kiềm, 2 lớp màu Nippon - odour less, Jotun – jotashield

Nếu bả cộng thêm 10.000 VNĐ/m2
	
47.000

	
7
	
Sơn ngoại thất MAXILITE, NIPPON - super matex

Sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu Maxilite, Nippon - super matex

Nếu bả cộng thêm 10.000 VNĐ/m2
	
42.000

	
8
	
Sơn ngoại thất NIPPON - weather grand, ICI - weather shield

Sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu Nippon - weather grand, ICI - weather shield

Nếu bả cộng thêm 10.000 VNĐ/m2
	
52.000

	
9
	Sơn nội thất trang trí
Sơn sần, sơn gấm tạo gai, hoàn thiện màu theo thiết kế 
Nếu dùng cho Karaoke hoặc màu đậm cộng thêm 30.000 VNĐ/m2
	
 85.000

	
10
	Sơn nội thất trang trí
Sơn giả gỗ, giả đá, vân mây, hoàn thiện màu theo thiết kế
Nếu dùng cho Karaoke hoặc màu đậm cộng thêm 30.000 VNĐ/m2
	
 

270.000



( Báo giá chỉ mang tính chất tham khảo)
* Ghi chú:  
- Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo tình trạng từng công trình, và tùy theo màu sắc gia chủ chọn (thường màu pha bằng máy giá sẽ chênh lệch so với màu truyền thống)
Đến với chúng tôi Quý khách hàng có thể yên tâm về giá cả và chất lượng phục vụ với đội ngũ thi công nhiệt tình và lành nghề, có trách nhiệm cao.

